
Lớp: 18CĐOT1

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186510202001 Nguyễn Thanh Ân 14-11-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

2 186510202052 Nguyễn Thanh Bảo 12-10-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

3 186510202036 Nguyễn Lập Điền 14-3-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

4 186510202004 Nguyễn Huỳnh Đức 11-6-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

5 186510202006 Nguyễn Trọng Duy 9-9-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

6 186510202057 Phạm Phương Duy 13-03-1999 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 186510202009 Nguyễn Duy Hậu 29-5-1999 Nam Ba Tri - Bến Tre

8 186510202011 Nguyễn Đăng Huy 2-2-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

9 186510202013 Nguyễn Huỳnh Dương Khang 30-6-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

10 186510202041 Lê Hữu Khánh 5-5-1999 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

11 186510202053 Nguyễn Thái Ngọc Nam 2-4-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

12 186510202047 Đặng Văn Phát 17-4-2000 Nam Ba Tri - Bến Tre

13 186510202026 Nguyễn Minh Thuận 25-4-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

14 186510202033 Nguyễn Trung Tín 1-11-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

15 186510103006 Lý Gia Trung 16-6-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

16 186510202030 Nguyễn Lam Trường 24-3-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

17 186510202034 Huỳnh Thế Vinh 21-4-2000 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 17 sinh viên.
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